Danh sách các đơn vị tự công bố sản phẩm tháng 11-2019
(Thực hiện theo Nghị định số 15/2018/NĐ-CP)

	199
	Công ty TNHH QT Nutrition and Dairy HHL Việt Nam
	Nguyễn Văn Hưởng
	Đ/ c: Số 16, ngõ 170, Tổ 6 Tân Phong, phường Thụy Phương, quạn Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
Nơi SX: Công ty CP Elovi Việt Nam (KCN Nam Phổ Yên, xã Thuận Thành, TX Phổ Yên, TN
	024 200 4405
	Thực phẩm bổ sung uống dinh dưỡng Mukid Milk Grow BA+ 
	31/10/2019
	01/HHL/2019

	200
	HTX Nông nghiệp Phú Thịnh
	Đỗ Văn Thao
	Thôn Phú Ninh 3, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, TN
	0963721135
	Chè xanh
	1/11/2019
	01/HTX-NNPT/2019

	201
	Công ty TNHH MTV Hưng vân
	Đào Thị Hồng Vân
	Xóm Thái Sơn 2, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên
	0921260111
	Ống hút cỏ
	1/11/2019
	01/HƯNG VÂN/2019

	202
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, TN
	0208 2222548
	Trà dưỡng sinh
	11/11/2019
	041/2018-Trà Đại Gia

	203
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, TN
	0208 2222548
	Trà thảo mộc
	11/11/2019
	042/2018-Trà Đại Gia

	204
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, TN
	0208 2222548
	Trà OOLong
	11/11/2019
	043/2018-Trà Đại Gia

	205
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, TN
	0208 2222548
	Trà đen bá tước
	11/11/2019
	059/2018-Trà Đại Gia

	206
	CN tại Thái Nguyên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đại Gia
	Nguyễn Đức Học
	Xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, TP Thái Nguyên, TN
	0208 2222548
	Trà hoa vàng
	11/11/2019
	060/2018-Trà Đại Gia

	207
	Công ty CP Dương Linh Trang
	Đinh Quang Hiệp
	TDP An Long, TT Hùng Sơn, huyện Đại Từ, TN
	0915702666
	Nước tinh khiết đóng chai rừng xanh
	12/11/2019
	01/DUONGLINHTRANG/2018

	208
	HTX Dịch vụ sản xuất Miến dong Việt Cường
	Đặng Quang Tân
	Xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, TN
	0368139899
	Miến tỏi đen trường thọ
	13/11/2019
	01/VIETCUONG/2019

	209
	HTX Dịch vụ sản xuất Miến dong Việt Cường
	Đặng Quang Tân
	Xóm Việt Cường, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, TN
	0368139899
	Miến Việt Cường Hóa Thượng
	13/11/2019
	02/VIETCUONG/2019

	210
	Công ty TNHH TMDVSX Tâm Thái
	Đoàn Đức Chung
	414A, đường Thống Nhất, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	02083 747 363
	Trà xanh Tâm Thái
	14/11/2019
	01/Tâm Thái/10.2019

	211
	HTX Tâm Thái Trà
	Hoàng Thị Tân
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915251050
	Trà Tôm nõn (HTX Tâm Thái Trà)
	15/11/2019
	01/HTXTRT/2019

	212
	HTX Tâm Thái Trà
	Hoàng Thị Tân
	Xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên
	0915251050
	Nhất Đinh trà (HTX Tâm Thái Trà)
	15/11/2019
	02/HTXTRT/2019

	213
	Công ty TNHH Xuân Lộc - Kibaco
	Phạm Thị Huệ
	Xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, TN
	0976 449 988
	Cà rốt sấy khô
	19/11/2019
	01/Xukifood/2019

	214
	Công ty TNHH Xuân Lộc – Kibaco
	Phạm Thị Huệ
	Xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, TN
	0976 449 988
	Tỏi bột/mảnh/tấm
	19/11/2019
	02/Xukifood/2019

	215
	Công ty TNHH Xuân Lộc – Kibaco
	Phạm Thị Huệ
	Xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, TN
	0976 449 988
	Bột nghệ
	19/11/2019
	03/Xukifood/2019

	216
	Công ty TNHH Xuân Lộc – Kibaco
	Phạm Thị Huệ
	Xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, TN
	0976 449 988
	Tiêu bột
	19/11/2019
	04/Xukifood/2019

	217
	Công ty TNHH Xuân Lộc – Kibaco
	Phạm Thị Huệ
	Xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, TN
	0976 449 988
	Hành lá sấy khô
	19/11/2019
	05/Xukifood/2019

	218
	Công ty TNHH Xuân Lộc – Kibaco
	Phạm Thị Huệ
	Xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, TN
	0976 449 988
	Thì là sấy khô
	19/11/2019
	06/Xukifood/2019

	219
	Công ty TNHH Xuân Lộc – Kibaco
	Phạm Thị Huệ
	Xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, TN
	0976 449 988
	Hành củ sấy mảnh
	19/11/2019
	07/Xukifood/2019

	220
	Công ty TNHH Xuân Lộc - Kibaco
	Phạm Thị Huệ
	Xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, TN
	0976 449 988
	Cải bắp sấy khô
	19/11/2019
	08/Xukifood/2019

	221
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TPTN
	02082211686
	Cao Lycoprin (thành ngạch, thạch tùng thân gập), bạch phục linh, câu kỷ tử, trạch tả, hoài sơn, sơn thù, lá dâu
	25/11/2019
	25/2019/YHBĐ

	222
	Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam
	Quách Thị Minh Thắng
	Số 166, đường Tích Lương, tổ 1, phường Tích Lương, TPTN
	02082211686
	Cao Panacapus (hoàng kỳ, nhân sâm), lá chay, viễn chí, táo nhân
	25/11/2019
	24/2019/YHBĐ

	223
	HTX Chè an toàn Sơn Thành
	La Thị Tâm
	Xóm Lũng 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, TN
	0912692829
	Trà xanh Sơn Thành
	25/11/2019
	01/HTXCATST/2019

	224
	HTX Chè an toàn Sơn Thành
	La Thị Tâm
	Xóm Lũng 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, TN
	0912692829
	Trầ Tôm nõn
	25/11/2019
	02/HTXCATST/2019

	225
	HTX Chè an toàn Sơn Thành
	La Thị Tâm
	Xóm Lũng 2, xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, TN
	0912692829
	Đinh đinh trà
	25/11/2019
	03/HTXCATST/2019

	226
	HKD Mạnh Nga
	Chu Đức Mạnh
	Xóm Bình Minh, xã Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, TN
	0197359867
	Rượu trắng Mạnh Nga
	28/11/2019
	01/MN/2019

	227
	HKD Nguyễn Văn Đức
	Nguyễn Văn Đức
	Làng Lường, TT Đình Cả, huyện Võ Nhai, TN
	0945265999
	Rượu men lá Võ Nhai
	28/11/2019
	01/NVĐ/2019


2

